
STT Mã đơn vị Tên đơn vị Địa chỉ
Số lao 

động

Số tháng 

nợ 
Số tiền nợ Ghi chú

1 TG0131G Công ty CP xây dựng và thương mại dịch vụ 38 xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh 9 22 350,158,010

2 TG0165G Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Và Thương Mại Anh Tuấn TDP Sơn Thịnh, xã Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 1 49 71,651,781

3 TG0126G Công ty TNHH MTV Hoàng Cường An Thôn Đình Cương, Xã Đồng Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 6 12 76,684,976

4 TH0088H Công ty TNHH Xây dựng Tân Trường Phú Thôn Trung Hà xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 11 3 44.339.622

5 TH0115H Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Ngần Xóm 7 xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 13 3 55.987.036

6 HZ0009H Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Khê Thôn Phố Hòa, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 52 4 564.810.664

7 TJ0055J Công ty CPĐT phát triển công thương Miền Trung xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 1 68 336.196.267

8 TK0135K Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển và Xây Dựng Phương Anh xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 1 13 34.459.369

9 TZ0002J Công ty cổ phần cơ khí & Xây lắp MITRACO xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 9 4 62.813.226

10 TK0237K Công ty TNHH Đầu tư xây lắp công trình Sơn Hà Đông Yên, Phường Hoành Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 6 7 135,629,000

11 TM0822M Công ty CP Gia Việt DCR Phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh 5 7 48,241,258

12 TM0829M Công ty TNHH TMDV Quỳnh Chi TDP Đỗ Gỗ, Phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh 5 6 31,853,602

13 TI0424I Công ty TNHH Xây dựng & thương mại Thành Sơn Thôn Thượng Phú, Xã Thạch Lạc, Tỉnh Hà Tĩnh 2 44 258,978,817

14 TI0283I Công ty CP XD & TM Phú Vinh Tổ 9 - Xã Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 2 66 193.914.582

15 TI0175I Công ty CP xây dựng và tổng hợp thương mại Hải Nguyên HT Thôn Vĩnh Trung, Xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh 1 46 136.909.513

16 TB0150B Công ty TNHH TMXD Phượng Mến Phường Nam Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 2 30 44.072.512

17 TB0184B Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại sơn Thành Trung Phường Bắc Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 1 52 66.794.939

18 TB0297B Công ty cổ phần phát triển công nghiệp Ánh Dương Phường Bắc Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 2 10 55.489.099

19 TA0025Z Công ty TNHH công nghệ số ngày đêm Hà Tĩnh Số 05, đường Lê Ninh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 1 43 116.967.718

20 TA0098Z Công ty CP tư vấn và xây dựng Phong Nhi  đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 1 67 329.183.416

21 TA0448A Công ty CP xây dựng 68 Hà Tĩnh Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 3 41 361.611.911

22 TA0595A Công ty TNHH TM & XD Lê Huy Số 50, đường Hàm Nghi, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 2 21 68.304.815

23 TA0667A Công ty TNHH MTV Tổng đại lý bảo hiểm Việt Mỹ Hà Tĩnh Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 2 73 512.807.467

24 TI0222I Công ty CP Hiếu Dương HT Số 158, đường Nguyễn Trung Thiên, Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 1 23 95.582.183

25 TA0636Z Công ty TNHH Kiến trúc Lê Hữu Sáng Số nhà 14a, ngõ 9, đường Nguyễn Biểu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 1 11 29.867.599    

26 TA0571A Công ty cồ phần Đậu Gia VN Số 06, ngách 03, ngõ 14, đường Nguyễn Du, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 1 14 17.996.416

27 TA0754Z Công ty TNHH DN HT Số 03, ngõ 02, đường Nguyễn Thiếp, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 3 10 41.444.219

28 TA0959A Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Tân Bình Số 34, ngõ 12, đường Trần Phú, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 4 7 28.982.624

29 HZ0106A Đoàn Luật Sư Hà Tĩnh Số 100, đường Nguyễn Trung Thiên, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 1 9 13.878.443

30 TA0954A Công ty CP xây dựng Tuấn Minh Số 49, đường Đồng Quế, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 1 42 58.624.643

31 TA0115Z Công ty cổ phần xây dựng Thắng Lợi Số 02, ngõ 10/15 đường Nguyễn Hoành Từ, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 1 42 93.966.556
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32 TA0430A Công ty Cổ phần XD và TM Tấn Đạt Số 232, đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 3 20 114.528.927

33 NA0007A Trường Mầm Non Ban Mai Số 43, đường Trung Tiết, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 20 11 233.430.075

34 TA1058A Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Đăng Gia Huy Xóm Minh Tiến, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh 85 378.286.054

35 TA0142Z Công ty CP tư vấn đầu tư, xây dựng và thương mại Quỳnh Như Số 22/3, đường Lê Thiệu Huy, Phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh 1 69 231.392.119

36 TA1097A Công ty TNHH thương mại Tuấn Dương Số 233, đường Trần Phú, phường Thảnh Sen, tỉnh Hà Tĩnh 65 228.366.617

37 TA0757A Công ty Cổ phần Xây dựng G98 Nhà ông Nguyễn Xuân Hòa, Xóm Hiền Tiến, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh 1 54 93.388.793

38 TA0972A Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Nhất Phong  Xóm Thanh Phú, Phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh 37 73.235.792

39 TL0100L Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Đại Minh Vĩnh Phong, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh 1 33 291.817.773

40 TL0133L Công ty TNHH MTV HLC Thôn Vĩnh Phú, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh 22 52.420.554

Nguyễn Công Dũng

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 10 năm 2026
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